
 

 

STT Người ký Đơn vị Thời gian ký Ý kiến
1 NGUYỄN THỊ 

THÚY ĐIỆP
Phó phòng Tổ chức 
lao động - Phòng Tổ 
chức lao động - Khối 
cơ quan - TCT CNC 
- Tổng công ty Công 
nghiệp Công nghệ 
cao Viettel

21/10/2022 
14:40:36

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



TCT CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIETTEL 

PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG 

                           Số:      /TB-TCLĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2022 

 

 

 
 

 

THÔNG BÁO 

V/v triển khai các đào tạo bắt buộc cho Cán bộ quản lý Quý 4/2022  

 
Căn cứ Công văn số 388/TCNL-VTACa đã được Ban Tổ chức Nhân lực Tập đoàn và 

Học viện Viettel kí ban hành ngày 16/3/2022 về thông báo triển khai các chương trình đào 

tạo năm 2022; 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Lao động (TCLĐ), 

Để đảm bảo triển khai đào tạo đúng kế hoạch và lộ trình học tập theo chủ trương của 

Tập đoàn, Phòng TCLĐ thông báo về các chương trình đào tạo trực tuyến bắt buộc của quý 

4/2022 dành cho Cán bộ quản lý (CBQL), cụ thể như sau: 

I. Mục đích: 

 Khóa học nhằm chuẩn hóa năng lực cho CBQL, giúp CBQL áp dụng kiến thức vào 

thực tiễn công việc qua đó giúp đơn vị hoàn thành tốt mục tiêu nghiên cứu phát triển sản 

phẩm và sản xuất kinh doanh của TCT VHT. 

II. Đối tượng tham gia: 100% CBQL của VHT, bao gồm: 

- Trưởng/Phó phòng, Ban Giám đốc Khối thuộc Tổng công ty. 

- Ban Giám đốc Trung tâm thuộc Khối. 

- Trưởng/Phó phòng, bộ phận, Chủ nhiệm đề tài/dự án thuộc Khối, Trung tâm. 

(Danh sách 150 CBQL trong Phụ lục đính kèm) 

III. Yêu cầu: 

a. Ghi nhận kết quả học tập của học viên:  

Kết quả học tập của học viên được ghi nhận là đạt yêu cầu khi: 

- Học viên tham gia 100% thời lượng của 01 bài học bắt buộc và hoàn thành bài 

thi cuối khóa đạt 7 điểm trở lên. 

- Học viên chọn tối thiểu 01 trong 06 bài học khuyến nghị để học tập, tham gia 100% 

thời lượng của bài học đã chọn và hoàn thành bài thi cuối khóa đạt 7 điểm trở lên. 

b. Đánh giá kết quả học tập của học viên (áp dụng từ Quý 3/2022): 

-  Kết quả học tập được sử dụng để ghi nhận số giờ học tập của cá nhân trong quý (tối 

thiểu 7,5h/quý, đảm bảo tối thiểu 30h/năm/người). 

-  Kết quả học tập của mỗi CBQL ảnh hưởng trực tiếp tới tiêu chí đánh giá kết quả thi 

đua hàng quý/năm của Tổng công ty (mỗi 10% CBNV thuộc diện quy định không hoàn 

thành chương trình đào tạo theo kế hoạch sẽ bị trừ 0,1 điểm thi đua của đơn vị).  

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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IV. Thời gian và hình thức thực hiện: 

- Thời gian thực hiện: Từ 01/10/2022 - 15/12/2022 

- Hình thức: Bài giảng online 

V. Thông tin khóa học: 

 Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng TCLĐ kính đề nghị CBQL nghiêm túc tham 

gia học tập, hoàn thành KPI đào tạo của cá nhân, đơn vị. 

 Đầu mối hỗ trợ khóa học: Đ/c Lê Hà Thu – Nhân viên Đào tạo.  

 Email: Thulh@viettel.com.vn. SĐT: 0964585845 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận:       PHÓ PHÒNG TCLĐ 
- Các cơ quan, đơn vị TCT; 

- Lưu: TCLĐ. Thu 02. 

 

STT 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO 
LINK KHÓA HỌC 

THỜI 

LƯỢNG 

LỰA 

CHỌN 

YÊU 

CẦU 

1 
Lãnh đạo kiên tâm trong 

bối cảnh mới 
Link khóa học Elearning 60 phút Bắt buộc 

Học 100% 

thời lượng 

Thi đạt >=7 

điểm 

2 
Kỹ năng cộng tác trong 

môi trường đa quốc gia 
Link khóa học Elearning 30 phút Khuyến nghị 

 

 

 

Chọn 1 

trong 6 khóa 

bên để học 

tập 100% 

thời lượng 

và thi đạt 

>=7 điểm 

3 Xây dựng KPI Link khóa học Elearning 30 phút Khuyến nghị 

4 
Tối ưu hiệu suất làm việc 

cá nhân 
Link khóa học Elearning 30 phút Khuyến nghị 

5 Thiết lập chỉ tiêu PMS Link khóa học Elearning 30 phút Khuyến nghị 

6 
Xây dựng kế hoạch hành 

động đạt mục tiêu 
Link khóa học Elearning 30 phút Khuyến nghị 

7 
Kỹ năng lập kế hoạch, 

giao việc, đánh giá 
Link khóa học Elearning 30 phút Khuyến nghị 

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ  

 (Kèm theo Thông báo số....../TB-TCLĐ ngày..... tháng.....năm 2022) 

 

STT Mã NV Họ và tên Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Chức danh 

I KHỐI CƠ QUAN 

1 064071 Hoàng Công Tú Khối cơ quan  Phòng Tài chính Kế toán trưởng 

2 059885 Ngô Thanh Bình Khối cơ quan  Phòng Tài chính Phó phòng Tài chính 

3 051073 Phan Sỹ Nhân Khối cơ quan  
Phòng Tổ chức 

lao động 

Trưởng phòng Tổ 

chức lao động 

4 087345 
Nguyễn Thị Thúy 

Điệp 
Khối cơ quan  

Phòng Tổ chức 

lao động 

Phó phòng Tổ chức 

lao động 

5 016474 Mai Gia Hà Khối cơ quan  
Phòng Công nghệ 

thông tin 

Trưởng phòng Công 

nghệ thông tin 

6 090016 Dương Đình Hải Khối cơ quan  Phòng Chính trị 
Trưởng phòng Chính 

trị 

7 011321 Nguyễn Việt Thắng Khối cơ quan  Văn phòng Phó Chánh Văn phòng 

8 012721 Hồ Trọng Hiếu Khối cơ quan  Văn phòng Phó Chánh Văn phòng 

9 058985 Lê Triều Dương Khối cơ quan  Văn phòng Chánh Văn phòng 

10 001618 Nguyễn Thị Hiên Khối cơ quan  
Phòng Hành 

chính 

Trưởng phòng Hành 

chính 

11 003966 Nguyễn Gia Vinh Khối cơ quan  
Phòng Chiến lược 

- KHCN 

Trưởng Phòng Chiến 

lược - Khoa học công 

nghệ 

12 130470 Nguyễn Công Dũng Khối cơ quan  
Phòng Chiến lược 

- KHCN 

Phó Phòng Chiến lược 

- Khoa học công nghệ 

II TRUNG TÂM DÙNG CHUNG 

13 003993 Tăng Trường Sơn 
Trung tâm 

Kinh doanh  
Ban Giám đốc Giám đốc 

14 045177 Nguyễn Văn Tuân 
Trung tâm 

Kinh doanh  
Ban Giám đốc Phó Giám đốc 

15 282918 Nguyễn Văn Phương 
Trung tâm 

Kinh doanh  
Ban Giám đốc Phó Giám đốc 

16 011238 Lê Thúy Mai 
Trung tâm 

Kinh doanh  
Phòng Marketing 

Trưởng phòng 

Marketing 

17 206277 Nguyễn Hoàng Việt 
Trung tâm 

Kinh doanh  

Phòng Phát triển 

thị trường 

Trưởng phòng Phát 

triển thị trường 

18 206026 Đỗ Thị Thùy Linh 
Trung tâm 

Kinh doanh  

Phòng Chăm sóc 

khách hàng 

Phó phòng Chăm sóc 

khách hàng 

19 059667 Vũ Tú Quỳnh 
Trung tâm 

Mua sắm  
Ban Giám đốc Phó Giám đốc 

20 078099 
Nguyễn Xuân 

Phương 

Trung tâm 

Mua sắm  
Ban Giám đốc Giám đốc 

21 103516 
Hoàng Thị Thanh 

Trà 

Trung tâm 

Mua sắm  
Ban Giám đốc Phó Giám đốc 

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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STT Mã NV Họ và tên Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Chức danh 

22 110838 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Liên 

Trung tâm 

Mua sắm  
Phòng Hợp đồng 

Trưởng phòng Hợp 

đồng 

23 063773 Phạm Phương Chi 

Trung tâm 

Quản lý chất 

lượng  

Ban Giám đốc Phó Giám đốc 

24 123453 Tạ Hồng Cương 

Trung tâm 

Quản lý chất 

lượng  

Ban Giám đốc Giám đốc 

III KHỐI 1 

25 004012 Tống Thanh Sơn Khối 1  
Ban Giám đốc 

Khối 
Phó Giám đốc Khối 

26 056933 Vũ Việt Tiến Khối 1  
Ban Giám đốc 

Khối 
Phó Giám đốc Khối 

27 059526 Trần Vũ Hợp Khối 1  Trung tâm Rada Giám đốc Trung tâm 

28 059527 Phạm Đình Hưng Khối 1  Trung tâm Rada 
Phó Giám đốc Trung 

tâm 

29 140756 Trần Trung Kiên Khối 1  Trung tâm Rada 
Phó Giám đốc Trung 

tâm 

30 220025 Nguyễn Văn Lợi Khối 1  Trung tâm Rada 
Trưởng phòng Thiết 

kế hệ thống 

31 099036 Trần Hoàng Việt Khối 1  Trung tâm Rada 

Trưởng phòng Công 

nghệ ăng-ten mảng 

pha chủ động 

32 152993 Lê Trung Đức Khối 1  Trung tâm Rada Chủ nhiệm đề tài 

33 175665 Đồng Xuân Hoàng Khối 1  Trung tâm Rada 

Trưởng phòng Công 

nghệ xử lý cấp 1 

Radar 

34 137028 Nguyễn Như Thành Khối 1  Trung tâm Rada 

Trưởng phòng Công 

nghệ xử lý cấp 2 

Radar 

35 087322 Nguyễn Thế Anh Khối 1  Trung tâm Rada 
Trưởng phòng Khai 

thác dữ liệu Radar 

36 059034 Nguyễn Mạnh Linh Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Giám đốc Trung tâm 

37 087199 Đặng Hữu Tùng Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

38 087201 Nguyễn Thái Bình Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

39 110139 Vũ Minh Tuấn Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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STT Mã NV Họ và tên Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Chức danh 

40 096596 Lê Đăng Hiếu Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Trưởng phòng Phát 

triển hệ thống thời 

gian thực 

41 155474 
Nguyễn Phan Khánh 

Hà 
Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Trưởng phòng Phát 

triển thư viện và 

waveform 

42 120001 Dương Minh Tùng Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Trưởng phòng Thiết 

kế và tích hợp hệ 

thống tác chiến điện tử 

43 171854 Lê Văn Lực Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Phó phòng Thiết kế và 

tích hợp hệ thống tác 

chiến điện tử 

44 137030 Dương Đức Thanh Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Trưởng phòng Thiết 

kế siêu cao tần dải 

rộng và anten đặc thù 

45 162517 Chu Quang Khánh Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Trưởng phòng Phát 

triển hệ thống phần 

cứng số hiệu năng cao 

46 137610 Ngô Thanh Bình Khối 1  

Trung tâm Thông 

tin và tác chiến 

điện tử 

Trưởng phòng Thiết 

kế, phát triển phần 

mềm hệ thống và giao 

diện người dùng 

47 045090 Nguyễn Văn Hải Khối 1  
Trung tâm Quang 

điện tử 
Giám đốc Trung tâm 

48 148777 Tạ Hồng Nam Khối 1  
Trung tâm Quang 

điện tử 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

49 212178 Vũ Văn Tuấn Khối 1  
Trung tâm Quang 

điện tử 

Trưởng phòng Laser 

và cảm biến ảnh 

50 204902 Vũ Quang Huy Khối 1  
Trung tâm Quang 

điện tử 

Trưởng phòng Xử lý 

tín hiệu hình ảnh thời 

gian thực 

51 207633 Nguyễn Đăng Bản Khối 1  
Trung tâm Quang 

điện tử 

Trưởng phòng Điều 

khiển ổn định quán 

tính 

52 087233 Dương Anh Trà Khối 1  
Trung tâm Mô 

hình mô phỏng 
Giám đốc Trung tâm 

53 092259 Nguyễn Trần Nam Khối 1  
Trung tâm Mô 

hình mô phỏng 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

54 135608 Nguyễn Hải Dương Khối 1  
Trung tâm Mô 

hình mô phỏng 

Trưởng phòng Phần 

mềm mô phỏng 

55 176856 Nguyễn Đức Thành Khối 1  
Trung tâm Mô 

hình mô phỏng 

Trưởng phòng Nghiên 

cứu thực tế ảo tăng 

cường hỗn hợp 

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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STT Mã NV Họ và tên Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Chức danh 

56 207610 Nguyễn Tiến Đạt Khối 1  
Trung tâm Mô 

hình mô phỏng 

Trưởng phòng Nghiên 

cứu tính toán mô hình 

hóa 

57 122636 Cao Xuân Sáng Khối 1  
Trung tâm Mô 

hình mô phỏng 

Trưởng phòng Nghiên 

cứu mô phỏng động 

lực học điều khiển 

58 003990 Vũ Ngọc Vinh Khối 1  
Trung tâm Chỉ 

huy điều khiển 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

59 121262 Lê Trần Sự Khối 1  
Trung tâm Chỉ 

huy điều khiển 
Giám đốc Trung tâm 

60 123686 Nguyễn Quang Bằng Khối 1  
Trung tâm Chỉ 

huy điều khiển 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

61 121263 Nguyễn Đình Việt Khối 1  
Trung tâm Chỉ 

huy điều khiển 
Chủ nhiệm đề tài 

62 203153 Lê Quốc Hưng Khối 1  
Trung tâm Chỉ 

huy điều khiển 

Trưởng phòng Nghiên 

cứu nhận thức bối 

cảnh thông minh 

63 087316 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
Khối 1  

Trung tâm Chỉ 

huy điều khiển 
Chủ nhiệm đề tài 

64 103000 Đinh Trung Dương Khối 1  
Trung tâm Chỉ 

huy điều khiển 
Chủ nhiệm đề tài 

65 125568 Nguyễn Anh Tuấn Khối 1  
Trung tâm Chỉ 

huy điều khiển 

Trưởng phòng Nghiên 

cứu nhận dạng thích 

nghi đa mô hình 

66 207638 Nguyễn Văn Tuấn Khối 1  
Trung tâm Chỉ 

huy điều khiển 

Trưởng phòng Khai 

phá và phân tích dữ 

liệu lớn 

67 093857 Vũ Huy Hùng Khối 1  
Trung tâm Chỉ 

huy điều khiển 

Trưởng phòng Phát 

triển sản phẩm hệ 

thống chỉ huy điều 

khiển 

68 046788 Phạm Huy Tường Khối 1  
Trung tâm sản 

xuất 
Giám đốc Trung tâm 

69 086857 Vũ Thế Dũng Khối 1  
Trung tâm sản 

xuất 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

70 091497 Nguyễn Việt Cường Khối 1  
Trung tâm sản 

xuất 

Trưởng phòng Điều 

hành sản xuất 

71 100477 Khương Văn Hữu Khối 1  
Trung tâm sản 

xuất 

Trưởng phòng Kỹ 

thuật và công nghệ sản 

xuất 

72 045111 Phạm Xuân Hải Khối 1  
Trung tâm dịch 

vụ sau bán hàng 
Giám đốc Trung tâm 

73 118206 Tạ Duy Linh Khối 1  
Trung tâm dịch 

vụ sau bán hàng 

Trưởng phòng Triển 

khai và chuyển giao 

sản phẩm 

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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STT Mã NV Họ và tên Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Chức danh 

74 185256 
Nguyễn Trọng 

Thanh 
Khối 1  

Trung tâm dịch 

vụ sau bán hàng 

Trưởng phòng Hỗ trợ 

kỹ thuật 

75 004040 
Vũ Thị Dương Hùng 

Hoàn 
Khối 1  Phòng Tổng hợp 

Trưởng phòng Tổng 

hợp 

76 045097 Hoàng Thị Nga Khối 1  Phòng Tổng hợp Phó phòng Tổng hợp 

77 123139 Nguyễn Lê Minh Khối 1  
Trung tâm Khí cụ 

bay 

Phó Giám đốc trung 

tâm 

78 045113 Nguyễn Khắc Tháp Khối 1  
Trung tâm Khí cụ 

bay 
Giám đốc 

79 116282 Trần Bá Quỳnh Khối 1  
Trung tâm Khí cụ 

bay 
Phó Giám đốc 

80 053372 Đỗ Lý Thanh Tùng Khối 1  
Trung tâm Khí cụ 

bay 

Trưởng phòng Khả thi 

bay 

81 187734 Trần Đình Thắng Khối 1  
Trung tâm Khí cụ 

bay 

Trưởng phòng Khí 

động, động lực 

82 122222 Nguyễn Thanh Đông Khối 1  
Trung tâm Khí cụ 

bay 

Trưởng phòng Điều 

khiển bay 

83 003965 Trần Trung Trực Khối 1  

Trung tâm 

Nghiên cứu giải 

pháp tích hợp 

công nghệ cao 

Giám đốc Trung tâm 

84 047494 Hà Mạnh Thắng Khối 1  
Trung tâm Đảm 

bảo chất lượng 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

85 116874 Cao Minh Thành Khối 1  
Trung tâm Đảm 

bảo chất lượng 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

86 045593 Lê Thị Thanh Nhàn Khối 1  
Trung tâm Đảm 

bảo chất lượng 

Trưởng phòng Kiểm 

thử 

87 134048 Lê Đức Dũng Khối 1  

Trung tâm Công 

nghệ Cơ khí - Tự 

động hóa 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

88 185515 Nguyễn Thị Toàn Khối 1  

Trung tâm Công 

nghệ Cơ khí - Tự 

động hóa 

Phó Phòng 

89 095099 Đặng Lưu Hạnh Khối 1  
Phòng Kiểu dáng 

và đồ họa 

Trưởng phòng Kiểu 

dáng và đồ họa 

90 171733 Phạm Huy Hoàng Khối 1  
Phòng Kiểu dáng 

và đồ họa 

Phó phòng Kiểu dáng 

và đồ họa 

IV KHỐI 2 

91 004011 Phan Thanh Trung Khối 2  
Ban Giám đốc 

Khối 
Phó Giám đốc Khối 

92 019658 Lê Trường Giang Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Giám đốc Trung tâm 

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

 

STT Mã NV Họ và tên Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Chức danh 

93 081530 Nguyễn Chí Linh Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

94 109958 
Hoàng Đinh Hải 

Truyền 
Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

95 204662 Trần Văn Tùng Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Trưởng phòng Giải 

pháp và tích hợp hệ 

thống 

96 165014 Nguyễn Đức Nhật Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Trưởng phòng Thiết 

kế phần cứng cao tần 

97 159778 Lương Xuân Hào Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Trưởng phòng Xử lý 

tín hiệu 

98 199757 Nguyễn Trung Tiến Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Phó phòng Xử lý tín 

hiệu băng gốc 

99 158074 Đỗ Ngọc Tuấn Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Phó phòng phần mềm 

giao thức 

100 159777 
Phạm Kim Anh 

Dũng 
Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Trưởng phòng Phần 

mềm giao thức 

101 206742 Tạ Quốc Việt Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Trưởng phòng Phần 

mềm hệ thống 

102 155714 Nguyễn Thị Tuyền Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Trưởng phòng Kiểm 

thử 

103 198497 Nguyễn Xuân Thắng Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Phó phòng Xử lý tín 

hiệu cao tần 

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

 

STT Mã NV Họ và tên Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Chức danh 

104 206262 Lê Thanh Bằng Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu thiết 

bị vô tuyến băng 

rộng 

Trưởng phòng Phát 

triển nền tảng FPGA 

105 112898 Trần Văn Hưởng Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ truyền dẫn 

Giám đốc Trung tâm 

106 176206 
Nguyễn Quang 

Mạnh 
Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ truyền dẫn 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

107 155453 Nguyễn Hữu Thọ Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ truyền dẫn 

Trưởng phòng Thiết 

kế hệ thống 

108 213254 La Văn Thiện Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ truyền dẫn 

Trưởng phòng Phát 

triển công nghệ truyền 

dẫn IP 

109 196178 Lương Đình Thọ Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ truyền dẫn 

Trưởng phòng Giải 

pháp 

110 226805 Bùi Đình Dũng Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ truyền dẫn 

Trưởng phòng Nghiên 

cứu công nghệ xPON 

111 153773 Nguyễn Thanh Thủy Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ truyền dẫn 

Trưởng phòng Kiểm 

thử 

112 045191 Đinh Viết Quân Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ chuyển 

mạch 

Giám đốc Trung tâm 

113 070324 Nguyễn Đức Huy Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ chuyển 

mạch 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

114 102077 Lê Văn Hiên Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ chuyển 

mạch 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

115 134597 Lê Quốc Trung Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ chuyển 

mạch 

Phó phòng Điều khiển 

chuyển mạch 5G 

(AMF) 

116 218135 Nguyễn Tiến Đông Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ chuyển 

mạch 

Trưởng phòng Dịch 

vụ chuyển mạch 5G 

(SMF) 

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



 

 

STT Mã NV Họ và tên Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Chức danh 

117 206414 Nguyễn Đức Linh Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ chuyển 

mạch 

Trưởng phòng Sản 

phẩm IMS 

118 096877 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
Khối 2  

Trung tâm 

Nghiên cứu Công 

nghệ chuyển 

mạch 

Trưởng phòng Kiểm 

thử 

119 064348 Phạm Tuấn Anh Khối 2  
Trung tâm 

Nghiên cứu OCS 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

120 116660 Nguyễn Đức Hải Khối 2  
Trung tâm 

Nghiên cứu OCS 
Giám đốc Trung tâm 

121 166923 Trần Văn Thuyết Khối 2  
Trung tâm 

Nghiên cứu OCS 

Trưởng phòng Công 

nghệ Cloud 

122 209615 Nguyễn Hải Bình Khối 2  
Trung tâm 

Nghiên cứu OCS 
Trưởng phòng MANO 

123 206288 Nguyễn Văn Dương Khối 2  
Trung tâm 

Nghiên cứu OCS 
Trưởng phòng 

124 194854 Vũ Quân Huân Khối 2  
Trung tâm 

Nghiên cứu OCS 

Trưởng phòng Phát 

triển sản phẩm 

125 121864 Trần Thị Thu Huyền Khối 2  
Trung tâm 

Nghiên cứu OCS 

Trưởng phòng Kiểm 

thử 

126 177559 Nguyễn Thị Hồng Khối 2  
Trung tâm 

Nghiên cứu OCS 
Phó phòng Kiểm thử 

127 123637 Lương Văn Toản Khối 2  
Phòng Quản lý 

sản xuất 

Trưởng phòng Quản 

lý sản xuất 

128 071839 Chu Thái Bảo Khối 2  Phòng Tổng hợp Phó phòng Tổng hợp 

129 230618 Nguyễn Tiến Long Khối 2  
Phòng Kinh 

doanh 

Trưởng phòng Kinh 

doanh 

130 067078 Nguyễn Văn Quang 

Trung tâm 

dịch vụ sau 

bán hàng - 

Khối 2  

Ban Giám đốc Giám đốc Trung tâm 

131 080794 Nguyễn Xuân Thắng 

Trung tâm 

dịch vụ sau 

bán hàng - 

Khối 2  

Phòng triển khai 

sản phẩm truy 

nhập và đầu cuối 

Trưởng phòng Triển 

khai sản phẩm truy 

nhập và đầu cuối 

132 098698 Nguyễn Hạc Tú 

Trung tâm 

dịch vụ sau 

bán hàng - 

Khối 2 

Phòng triển khai 

sản phẩm mạng 

lõi và ứng dụng 

Trưởng phòng Triển 

khai sản phẩm mạng 

lõi và ứng dụng 

133 095676 Vũ Tuấn Đức 

Trung tâm Kỹ 

thuật công 

nghệ  - Khối 2 

Ban Giám đốc Giám đốc Trung tâm 

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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STT Mã NV Họ và tên Đơn vị cấp 2 Đơn vị cấp 3 Chức danh 

134 047735 Trần Xuân Dũng 

Trung tâm Kỹ 

thuật công 

nghệ  - Khối 2 

Phòng Phần mềm 

ứng dụng 

Trưởng phòng Phần 

mềm Ứng dụng 

135 198557 Khổng Văn Mạnh 

Trung tâm Kỹ 

thuật công 

nghệ  - Khối 2 

Phòng Cơ khí Trưởng phòng Cơ khí 

136 092260 
Nguyễn Tử Minh 

Diện 

Trung tâm Kỹ 

thuật công 

nghệ  - Khối 2 

Phòng Thiết kế 

phần cứng 

Phó phòng Thiết kế 

Phần cứng 

137 120350 Hoàng Tiến Trung 

Trung tâm Kỹ 

thuật công 

nghệ  - Khối 2 

Phòng Thiết kế 

phần cứng 

Trưởng phòng Thiết 

kế phần cứng 

138 065624 Nguyễn Thị Nga 

Trung tâm Kỹ 

thuật công 

nghệ  - Khối 2 

Phòng Đảm bảo 

chất lượng 

Trưởng phòng Đảm 

bảo chất lượng 

V KHỐI 3 

139 009646 Phạm Duy Lập Khối 3  Ban Giám đốc Phó Giám đốc Khối 

140 116188 Khương Duy Khối 3  Ban Giám đốc Phó Giám đốc Khối 

141 213925 Nguyễn Trung Kiên Khối 3  
Trung tâm Vi 

mạch 
Giám đốc Trung tâm 

142 237524 Mai Đông Xuân Khối 3  
Trung tâm Vi 

mạch 
Chủ nhiệm đề tài 

143 196174 Lê Ngọc Quý Khối 3  
Trung tâm Nền 

tảng IOT 
Giám đốc Trung tâm 

144 246947 Trịnh Việt Long Khối 3  

Trung tâm Công 

nghệ chăm sóc 

sức khỏe 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

145 125508 Vũ Đức Chính Khối 3  
Trung tâm 

Camera 

Phó Giám đốc Trung 

tâm 

146 193281 Trương Huy Hoàng Khối 3  
Trung tâm 

Camera 
Chủ nhiệm đề tài 

147 110558 Nguyễn Tiến Hiến Khối 3  
Trung tâm Kỹ 

thuật công nghệ 

Trưởng phòng phần 

mềm 

148 079720 Nguyễn Minh Tùng Khối 3  
Trung tâm Kỹ 

thuật công nghệ 

Trưởng phòng Thiết 

kế phần cứng 

149 221339 Dương Hải Vũ Khối 3  Phòng Tổng hợp 
Trưởng phòng Tổng 

hợp 

150 084439 Phạm Hoài Nam Khối 3  
Phòng Quản lý 

chất lượng 

Phó phòng Quản lý 

chất lượng 

 

Số và ký hiệu: 339/TB-TCLĐ 
Ngày ban hành: 21/10/2022
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